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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003
Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Phước;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 152/TTr-CAT-PV11 ngày 25/12/2013;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, các thành viên Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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QUY CHẾ
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được kiện toàn theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo tình hình ANTT góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Điều 2. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Quy chế này và chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ của mình trước Trưởng Ban Chỉ đạo, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện hàng năm và trong từng giai đoạn cho phù hợp với Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương.

Điều 3. Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị và tùy theo từng thời điểm cụ thể, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định thay đổi, bổ sung hoặc kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ đạo cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc do Chánh Văn phòng Công an tỉnh làm Tổ trưởng; 04 Tổ phó (là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc VP UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế) và đại diện lãnh đạo một số phòng, đội nghiệp vụ của Công an tỉnh làm thành viên.

Điều 4. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm và trong nhiều năm để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương phối hợp thực hiện; tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành chủ trương, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cơ quan Trung ương liên quan về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, HIV/AIDS tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và các quy định của Quy chế này để tổ chức thực hiện đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện ở các địa bàn được giao phụ trách.

Chương 2.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO
Điều 5. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm chung về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo; đồng thời, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thay mặt Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền hoặc đi vắng.

Điều 7. Giám đốc Công an tỉnh - Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến việc thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình công tác dài hạn và kế hoạch cụ thể hàng năm; đồng thời, chủ trì, phối hợp các Phó Ban, thành viên của Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua, bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, phòng, chống mua bán người với Công an các tỉnh giáp biên giới với Bình Phước thuộc Vương quốc Campuchia.

- Chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật, đồng thời tham mưu cấp ủy chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp thực hiện công tác phòng ngừa xã hội nhằm đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương.

- Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo công tác quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham gia làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, các tổ chức thành viên của mặt trận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn, thực hiện có hiệu quả việc cảm hóa, giáo dục người phạm tội và vi phạm pháp luật để tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng. Tham gia giám sát việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Chỉ đạo hệ thống cơ quan MTTQ trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các chương trình đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tăng cường thực hiện tốt các Nghị quyết liên tịch đã ký kết; các đề án của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều 9. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH - Phó Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ sau:

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng chương trình công tác dài hạn và kế hoạch cụ thể hàng năm về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi. Chỉ đạo các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với các ngành chức năng liên quan rà soát, lập hồ sơ người nghiện ma túy để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cùng cấp đưa các đối tượng cai nghiện bắt buộc vào Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và dạy nghề cho các đối tượng.

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT ngày 10/02/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Phối hợp các cơ quan, đoàn thể trong việc quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và số đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng, tại Cơ sở chữa bệnh trở về hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện hỗ trợ, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ tái nghiện và vi phạm pháp luật.

- Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em; Tổ chức hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị mua bán từ nước ngoài trở về hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Điều 10. Giám đốc Sở Y tế - Phó Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ:

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm và trong từng giai đoạn về công tác phòng, chống HIV/AIDS; công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc ứng dụng các loại dược phẩm để điều trị HIV/AIDS và cai nghiện; quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại thuốc có chứa chất gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất; xây dựng chương trình can thiệp làm giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Xây dựng kế hoạch quản lý, chăm sóc tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, tiếp cận điều trị tại cộng đồng và gia đình.

Chương 3.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
Ngoài việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; các chương trình, kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và quyết định phân công phụ trách địa bàn huyện, thị xã, thì các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Điều 11. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các Đảng ủy trực thuộc; các cơ quan thông tấn Báo chí, các Huyện, Thị ủy và đối với nhân dân.

- Chỉ đạo công tác điều tra, nắm dư luận trong xã hội về tình hình và kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó kiến nghị các biện pháp thực hiện cũng như phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong Đảng viên, cán bộ công nhân viên chức cũng như trong nhân dân.

Điều 12. Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Giúp việc cho Trưởng Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức phối hợp giữa UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, hội họp, chế độ thông tin, báo cáo; tham mưu củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

- Thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch tỉnh -Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ký, phát hành các văn bản của Ban Chỉ đạo.

Điều 13. Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị vũ trang khác trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch phối hợp thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng.

- Tăng cường phối hợp với các ngành thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các biện pháp trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong quân nhân, cũng như nhân dân nơi lực lượng quân sự đóng quân.

Điều 14. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ Đội Biên phòng - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và nhân dân trên địa bàn tuyến biên giới nâng cao tinh thần, ý thức cảnh giác trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng biên giới nơi đóng quân; tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm liên quan ở khu vực biên giới theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

- Chỉ đạo phối hợp tốt với các lực lượng Công an, Hải quan và các ngành chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý việc vận chuyển ma túy, buôn lậu trên tuyến biên giới, vận động ngăn chặn tình trạng người Việt Nam qua Campuchia đánh bạc và các hành vi vi phạm Quy chế biên giới.

- Chỉ đạo tăng cường hợp tác có hiệu quả về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người, vi phạm quy chế biên giới với các ngành chức năng của tỉnh và lực lượng chức năng của các tỉnh thuộc Campuchia giáp với Bình Phước.

Điều 15. Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Phối hợp Sở Kế hoạch - Đầu tư và các ngành có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo lập dự toán kinh phí hỗ trợ của Chương trình mục tiêu về phòng, chống tội phạm, mua bán người, tệ nạn ma túy, mại dâm hàng năm và trong từng giai đoạn theo quy định; tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu về phòng, chống tội phạm, mua bán người, tệ nạn ma túy, mại dâm từ ngân sách địa phương.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo đề xuất UBND tỉnh và chính quyền các cấp quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ việc thực hiện các chương trình, mục tiêu về phòng, chống tội phạm, mua bán người, tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Đảm bảo kịp thời kinh phí hoạt động; quản lý, kiểm tra, thanh, quyết toán việc sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 16. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư -Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu hàng năm về phòng, chống tội phạm, mua bán người, tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu hàng năm về phòng, chống tội phạm, mua bán người, tệ nạn ma túy, mại dâm đã phân bổ cho các đơn vị, địa phương.

Điều 17. Giám đốc Sở Công Thương, Cục trưởng Hải Quan tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Phối hợp với các ngành có liên quan trong việc triển khai, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Điều 18. Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo thực hiện tốt vai trò chức năng của Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh; Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.

- Chỉ đạo công tác phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật trọng các lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, nhất là các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có những sơ hở, thiếu sót mà tội phạm có thể lợi dụng hoạt động hoặc những văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành thì kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Tham mưu, chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, các Tổ hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn phòng tư pháp các huyện, thị xã tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên, tuyên truyền viên nắm vững các quy định của pháp luật và tích cực tham gia hòa giải có hiệu quả các vụ việc mâu thuẫn ngay tại cơ sở. Tham mưu, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, tập huấn pháp luật cho các cấp, các ngành.

- Chỉ đạo việc biên soạn, in ấn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bằng nhiều hình thức như: Tờ rơi, tờ gấp, tài liệu pháp luật phổ thông, bản tin Tư pháp, đề cương tuyên truyền...

Điều 19. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng mô hình nông thôn mới, nhất là tiêu chí đảm bảo về ANTT.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, không trồng cây có chất ma túy; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xóa bỏ việc trồng cây có chất ma túy gắn với chương trình chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Điều 20. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tạo môi trường lành mạnh để học sinh, sinh viên không phạm tội, liên quan đến tệ nạn ma túy, mại dâm trong học đường.

- Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác biên soạn đề cương và tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để lồng ghép vào chương trình giảng dạy trong chương trình chính khóa và hoạt động ngoại khóa đối với học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch, kế hoạch phối hợp với ngành Công an xây dựng “mô hình Trường an toàn về ANTT và cán bộ giáo viên, HSSV đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm phòng, chống bạo lực trong học đường, nhất là công tác phòng, chống tội phạm, ma túy trong học sinh, sinh viên.

Điều 21. Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc xem xét, quyết định khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời chủ động nắm tình hình, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công để làm cơ sở đánh giá, nhận xét cán bộ hàng năm.

Điều 22. Giám đốc Sở Ngoại vụ - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Đồng thời phối hợp với các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện các trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Điều 23. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền sâu, rộng, có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để nhân dân biết, thực hiện.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các cơ sở, dịch vụ kinh doanh vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý các cơ sở, dịch vụ lợi dụng kinh doanh văn hóa để hoạt động mại dâm, ma túy trá hình; tăng cường chỉ đạo khuyến khích, phát triển các loại hình hoạt động văn hóa tại cộng đồng lành mạnh.

Điều 24: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh trung thực các nhiệm vụ chính trị của đất nước, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, khích lệ, biểu dương những tấm gương điển hình trong phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Tăng cường phối hợp kiểm soát, đảm bảo an ninh mạng, chủ động phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Điều 25: Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Tổng Biên tập Báo Bình Phước - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên về quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ, phóng viên có những tác phẩm báo chí có giá trị thực tiễn, phát hiện các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tầng lớp nhân dân ở địa bàn dân cư về công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Chỉ đạo các kênh phát thanh, truyền hình, các Biên tập viên, Phóng viên phụ trách chuyên đề, các đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị thuộc lực lượng Công an thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-CAT-STTTT-ĐPTTH-BBP ngày 11/4/2012 về phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, Nghị quyết 09/NQ-CP, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ giai đoạn 2012 - 2015; quan tâm dành thời lượng và thời gian phát sóng, đưa tin, bài, hình ảnh, phóng sự tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy phù hợp các kênh sóng phát thanh, truyền hình, các ấn phẩm báo chí.

Điều 26: Trưởng Ban Dân tộc - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các mô hình nòng cốt về phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều 27. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm theo chức năng ngành kiểm sát. Trong đó tập trung thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự theo đúng pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, truy tố các vụ án và người phạm tội, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật; tránh làm oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Điều 28. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

Thường xuyên chỉ đạo quán triệt tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng, chống các loại tội phạm gắn với trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án theo đúng pháp luật, không để án tồn đọng kéo dài. Tăng cường chỉ đạo xét xử lưu động các vụ án điểm, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa xã hội chung.

Điều 29. Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo Công đoàn các cấp, các ngành vận động tuyên truyền công nhân viên chức, người lao động và gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời chỉ đạo ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vệ sinh, văn minh, sạch đẹp và an toàn về ANTT.

Điều 30. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Vận động hội viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, trước hết là gia đình hội viên gương mẫu không để con em phạm tội và tham gia các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức các hoạt động của hội lồng ghép với việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phù hợp để vận động thanh, thiếu niên tích cực tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nhằm phòng ngừa, hạn chế thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

- Phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Điều 31. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không phạm tội và tham gia tệ nạn xã hội.

- Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về nông dân tham gia phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Phối hợp với với các ngành tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Điều 32. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động con em, Hội viên Hội phụ nữ tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, không tham gia phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc không có thành viên vi phạm pháp luật; tích cực tham gia cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật, bài trừ tệ nạn xã hội tại cộng đồng, dân cư.

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết liên tịch có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; Phối hợp với các ban, ngành quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các chị em phụ nữ lầm lỡ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Điều 33. Bí thư Tỉnh đoàn - Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp tăng cường công tác tuyên truyền và xây dựng các Câu lạc bộ, mô hình, Đội, Nhóm thanh thiếu niên xung kích về phòng chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong Đoàn viên, thanh thiếu niên. Vận động gia đình của Đoàn viên, thanh thiếu niên không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

- Phát động phong trào thi đua xây dựng cơ sở Đoàn Thanh niên không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Giáo dục Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Hội, nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó có Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa BCA và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015.

Điều 34. Quản lý, sử dụng, con dấu: Trong quá trình chỉ đạo, hoạt động, điều hành, ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu và chức danh cơ quan công tác dưới hình thức kiêm nhiệm.

Chương 4.
CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, BÁO CÁO, HỘI HỌP
Điều 35. Định kỳ hoặc đột xuất, Ban Chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

Điều 36. Các Phó Ban, Thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tổ chức chỉ đạo và báo cáo kết quả công tác về Ban Chỉ đạo theo định kỳ 06 tháng, 1 năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban hoặc Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp (theo từng chuyên đề lĩnh vực) thành báo cáo chung, thông qua Ban Chỉ đạo để báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương theo quy định.

Điều 37. Chế độ hội họp:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, hỗ trợ nhau trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Ban Chỉ đạo tổ chức hợp định kỳ 6 tháng một lần để đánh giá kết quả hoạt động và xây dựng phương hướng hoạt động tiếp theo.

- Định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, đồng thời tham mưu cho Trưởng Ban, các Phó Ban Chỉ đạo đề ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác tiếp theo.

Chương 5.
KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
Điều 38. Ngoài kinh phí thường xuyên được phân bổ theo chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, các nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trích từ kinh phí Chương trình mục tiêu, các quỹ và các nguồn kinh phí khác (nếu có). Căn cứ vào nguồn kinh phí được phân bổ hàng năm của UBNĐ tỉnh, các đồng chí Phó Ban Chỉ đạo giúp Trưởng ban có kế hoạch phân bổ cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện, cụ thể:

- Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (Giám đốc Công an tỉnh) phối hợp với các ngành có liên quan chịu trách nhiệm giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý, phân bổ, thanh quyết toán kinh phí phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (Sở LĐ-TB&XH) chịu trách nhiệm giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý, phân bổ, thanh quyết toán kinh phí phòng, chống mại dâm và cai nghiện ma túy.

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (Sở y tế) chịu trách nhiệm giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý, phân bổ, thanh quyết toán kinh phí phòng chống HIV/AIDS.

- Kinh phí Hội nghị, khen thưởng và hoạt động, điều hành hàng năm của Thường trực Ban Chỉ đạo do Tổ giúp việc theo dõi, quản lý, tham mưu việc sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 39. Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng kinh phí trên từng lĩnh vực sau khi đã được phân bổ và đã ký kết hợp đồng trách nhiệm thực hiện công việc được giao.

Chương 6.
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 40. Về khen thưởng:

Các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ được xem xét, khen thưởng kịp thời.

Điều 41. Về kỷ luật:

Các tập thể, cá nhân nào không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, buông lỏng địa bàn để các loại tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người, lây nhiễm HIV/AIDS gia tăng, hoạt động phức tạp ở đơn vị, địa phương mình phụ trách hoặc không tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, nhất là việc chấp hành chế độ hội họp, báo cáo thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định.

Điều 42. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này giao Thường trực Ban Chỉ đạo - Công an tỉnh trao đổi, thống nhất với các Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

